
SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

1 HĐTN Tiếng Việt Mĩ thuật (Sen) Tiếng Việt T.Anh (Hường) Đọc sách Toán Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Anh (NN)

2 Toán TNXH HĐTN T.Anh (Hường) Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc (Thoan) GDTC (N) KNS

3 Tiếng Việt Tiếng Việt GDĐP Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC (N) HĐTN

5

1 HĐTN Tiếng Việt Toán T.Anh (Hường) Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức Âm nhạc (Thoan) Tiếng Anh (NN)

2 Toán GDTC (L.Nga) Mĩ thuật (Sen) Tiếng Việt TNXH Đọc sách Tiếng Việt GDTC (L.Nga) TNXH KNS

3 Tiếng Việt Tiếng Việt GDĐP Tiếng Việt T.Anh (Hường) Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN HĐTN

5

1 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH GDTC (L.Nga) HĐTN GDTC (L.Nga) Tiếng Anh (NN) KNS

2 T.Anh (Phương) Mĩ thuật (Sen) Tiếng Việt Đạo đức Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Âm nhạc (Thoan)

3 Tiếng Việt Toán GDĐP Tiếng Việt Đọc sách Tiếng Việt TNXH

4 Tiếng Việt T.Anh (Phương) Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN

5
1 HĐTN Đạo đức Âm nhạc (Thoan) TNXH GDTC (L.Nga) Tiếng Việt Toán Đọc sách Tiếng Anh (NN) KNS
2 Toán T.Anh (Phương) Toán HĐTN Toán T.Anh (Phương) Tin học Tiếng Việt GDTC (L.Nga)

3 Tiếng Việt Mĩ thuật (Sen) Tiếng Việt GDĐP Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Toán
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN

5
1 HĐTN Mĩ thuật (Sen) Toán GDTC (L.Nga) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt T.Anh (Hường) Toán KNS
2 Toán Đạo đức Âm nhạc (Thoan) HĐTN Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt TNXH Tiếng Anh (NN)

3 Tiếng Việt Tiếng Việt GDĐP Toán GDTC (L.Nga) Toán Đọc sách Tiếng Việt
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tin học T.Anh (Hường) HĐTN

5
1 HĐTN TNXH Tiếng Việt T.Anh (Phương) Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt TNXH Toán KNS
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2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC (L.Nga) Tiếng Việt Mĩ thuật (Sen) Tiếng Việt Đọc sách Tiếng Việt
3 Tiếng Việt T.Anh (Phương) Âm nhạc (Thoan) HĐTN Tin học GDĐP GDTC (L.Nga) Tiếng Anh (NN)

4 Tiếng Việt Toán Toán Toán HĐTN

5
1 Chào cờ T.Anh (Hường) T.Anh (Hường) Tin học Mĩ thuật (Sen) LTVC Âm nhạc (Thoan) Tập viết TNXH GDNGLL
2 Toán Đạo đức T.Anh (Hường) Tin học Tập đọc TNXH Toán Thủ công Toán KNS
3 Tập đọc Thể dục (N) Toán Đọc sách Toán Thể dục (N) Chính tả Sinh hoạt
4 Kể chuyện Chính tả T.Anh (Hường) TLV Tiếng Anh (NN)

5
1 Chào cờ Chính tả Toán Tập viết Tập đọc Mĩ thuật (Sen) Toán Chính tả Toán KNS
2 Tập đọc TNXH Thể dục (N) Đọc sách Thể dục (N) Thủ công Âm nhạc (Thoan) GDNGLL TNXH Tiếng Anh (NN)

3 Kể chuyện Đạo đức LTVC T.Anh (Hường) T.Anh (Hường) Tin học T.Anh (Hường) TLV
4 Toán T.Anh (Hường) Toán Tin học Sinh hoạt
5
1 Chào cờ Đạo đức Toán Đọc sách Tập đọc Thủ công T.Anh (Hường) Chính tả Toán KNS
2 Toán TNXH Chính tả LTVC Toán Tin học T.Anh (Hường) GDNGLL TLV Tiếng Anh (NN)

3 Tập đọc T.Anh (Hường) TNXH T.Anh (Hường) Mĩ thuật (Sen) Tin học Âm nhạc (Thoan) Tập viết
4 Kể chuyện Thể dục (N) Thể dục (N) Toán Sinh hoạt
5
1 Chào cờ Thể dục (Nga) Toán TLV Tập đọc T.Anh (Hường) Toán GDNGLL Toán Đọc sách

2 Tập đọc Đạo đức Chính tả Kể chuyện T.Anh (Hường) Thể dục (Nga) LTVC T.Anh (Hường) Âm nhạc (Yến) KNS
3 T.Anh (Hường) Khoa học LTVC Khoa học Toán Kĩ thuật TLV Tin học Tiếng Anh (NN)

4 Toán Lịch sử Địa Lý Mĩ thuật (Sen) Tin học Sinh hoạt
5
1 Chào cờ Đọc sách Tin học Chính tả Tập đọc TLV Toán Địa Lý Toán GDNGLL
2 T.Anh (Hường) T.Anh (Hường) Tin học LTVC Toán T.Anh (Hường) Mĩ thuật (Sen) Kể chuyện TLV KNS
3 Tập đọc Thể dục (Nga) T.Anh (Hường) Đạo đức Thể dục (Nga) Khoa học LTVC Khoa học Âm nhạc (Yến)

4 Toán Toán Lịch sử Kĩ thuật Sinh hoạt
5 Tiếng Anh (NN)

1 Chào cờ Khoa học Toán TLV T.Anh (Phương) Kể chuyện Toán Tin học Âm nhạc (Yến) GDNGLL
2 Tập đọc Lịch sử Chính tả Địa Lý Thể dục (Nga) Khoa học LTVC Tin học Toán KNS
3 T.Anh (Phương) Đạo đức T.Anh (Phương) Kĩ thuật Tập đọc Mĩ thuật (Sen) TLV Thể dục (Nga) Tiếng Anh (NN)

4 Toán LTVC Toán T.Anh (Phương) Đọc sách Sinh hoạt
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5
1 Chào cờ T.Anh (Phương) Âm nhạc (Yến) LTVC Tập đọc Lịch sử Kĩ thuật LTVC Toán GDNGLL

2 Tập đọc Đọc sách Thể dục (Nga) T.Anh (Phương) Toán Kể chuyện Thể dục (Nga) Mĩ thuật (Sen) Tiếng Anh (NN) KNS

3 Toán Đạo đức Toán Tin học TLV Khoa học Toán Khoa học TLV

4 T.Anh (Phương) Chính tả Tin học T.Anh (Phương) Địa lý Sinh hoạt

5

1 Chào cờ Chính tả Toán LTVC Tập đọc T.Anh (Phương) Thể dục (Nga) Mĩ thuật (Sen) Toán KNS

2 Thể dục (Nga) Lịch sử Âm nhạc (Yến) Địa lý Toán TLV T.Anh (Phương) Khoa học LTVC Đọc sách

3 Tập đọc Khoa học Tin học Đạo đức T.Anh (Phương) Toán T.Anh (Phương) TLV Tiếng Anh (NN)

4 Toán Tin học Kĩ thuật Kể chuyện Sinh hoạt

5

1 Chào cờ Chính tả T.Anh (Phương) Mĩ thuật (Sen) Tin học Kể chuyện T.Anh (Phương) T.Anh (Phương) Thể dục (Nga) GDNGLL

2 Tập đọc Lịch sử T.Anh (Phương) LTVC Tin học Khoa học Toán LTVC Toán KNS

3 Toán Khoa học Kĩ thuật TLV Tập đọc Địa lý Âm nhạc (Yến) TLV Đọc sách

4 Đạo đức Toán Toán Thể dục (Nga) Tiếng Anh (NN)

5 Sinh hoạt

1 Chào cờ Khoa học Thể dục (Nga) Chính tả Tập đọc TLV Toán Địa lý Khoa học KNS

2 Tập đọc Đạo đức Toán Mĩ thuật (Sen) T.Anh (Phương) Lịch sử LTVC T.Anh (Phương) Toán Tin học

3 Thể dục (Nga) Đọc sách Âm nhạc (Yến) T.Anh (Phương) Toán GDNGLL T.Anh (Phương) TLV Tin học

4 Toán Kĩ thuật LTVC Kể chuyện Sinh hoạt

5 Tiếng Anh (NN)

Đông Triều, ngày  25 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

Ngô Thị Ninh

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Mai Khoa Chung
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